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1 Hứa Xuân Tú 206341202 23/05/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDC Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

2 Hồ Văn Hà 206036954 07/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDC Công nghệ kỹ thuật ô tô

3 Hồ Văn Hà 206036954 07/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDC Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

4 Hồ Văn Sơn 206036937 06/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDC Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5 Hồ Văn Khéo 206038081 09/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDC Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6 Hồ Văn Khéo 206038081 09/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDC Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7 Hồ Văn Dẻo 206038108 17/04/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDC Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

8 Hồ Văn Dẻo 206038108 17/04/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDC Công nghệ kỹ thuật cơ khí

9 Hồ Hồng Phương 206038373 21/06/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDC Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10 Hồ Hồng Phương 206038373 21/06/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDC Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11 Lê Hoài Thương 206038132 10/06/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDC Công nghệ kỹ thuật ô tô

12 Nguyễn Tiến Thành 206152857 08/12/1999 Đông Giang, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Trung Quốc

13 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao 206038255 x 15/04/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

14 Đỗ Ngọc Thúy 206038256 x 01/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

15 Đặng Phi Huyền 206038291 x 21/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc

16 Nguyễn Thị Thùy Quyên 206038070 x 14/07/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Trung Quốc

17 Nguyễn Bảo Ngọc 206038242 x 28/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

18 Trần Thị Kim Hiền 206037271 x 29/09/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

19 Nguyễn Thị Thanh Trang 206038243 x 16/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Trung Quốc

20 Nguyễn Khánh Thảo My 206038411 x 20/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Trung Quốc

21 Trần Thị Kim Vy 206036245 x 20/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

22 Thái Hương Anh 206038361 x 24/04/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

23 Thái Hương Anh 206038361 x 24/04/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Anh

24 Nguyễn Thị Kiều Trâm 206038289 x 20/04/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc

25 Lê Thị Cẩm Thi 206037273 x 11/06/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

26 Bùi Trần Công Thành 206037940 16/02/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

27 Nguyễn Thị Thanh Huyền 206038241 x 10/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

28 Nguyễn Trần Thảo Vy 206038013 x 31/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

29 Trần Thị Phương Thảo 206038400 x 27/07/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc
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30 Trần Hoàng Giang 206038644 x 28/04/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

31 Nguyễn Thị Phương Thảo 206038354 x 12/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Anh

32 Lý Huỳnh Minh Châu 206037469 x 26/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Anh

33 Lý Huỳnh Minh Châu 206037469 x 26/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Nhật 

34 Phạm Thị Mỹ Huyền 206038503 x 01/03/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDF Ngôn ngữ Anh

35 Hồ Văn Châu 206038508 28/02/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Kỹ thuật cơ khí

36 Lê Hoài Thương 206038132 10/06/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Công nghệ chế tạo máy

37 Trần Quang Cơ 206037941 26/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Kỹ thuật cơ khí

38 Lưu Văn Thanh Hiệp 206037820 02/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Công nghệ thông tin

39 Lê Giang Hải Triều 206038359 04/09/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

40 Trần Đình Hiếu 206038290 01/05/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Công nghệ thông tin

41 Phạm Huỳnh Nguyên Châu 206038264 18/03/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Kỹ thuật cơ khí

42 Nguyễn Thị Phương Trinh 206038284 x 30/06/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Công nghệ thực phẩm

43 Lê Thị Hà 206038401 x 25/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Công nghệ thông tin

44 Trương Nguyễn Đăng Khoa 206038657 31/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Công nghệ thông tin

45 Trương Nguyễn Đăng Khoa 206038657 31/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Công nghệ sinh học

46 Nguyễn Văn Hưng 206036775 08/07/1996 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Kỹ thuật cơ khí

47 Lê Quốc Trí 206037002 04/03/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Kỹ thuật công trình xây dựng

48 Lê Quốc Trí 206037002 04/03/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Kinh tế xây dựng

49 Nguyễn Thường 206036866 08/03/1998 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Kỹ thuật điện, điện tử

50 Nguyễn Thường 206036866 08/03/1998 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Kỹ thuật cơ khí

51 Nguyễn Thường 206036866 08/03/1998 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Công nghệ chế tạo máy

52 Nguyễn Thường 206036866 08/03/1998 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Kỹ thuật nhiệt

53 Nguyễn Đức Tâm 206037264 07/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDK Quản lý tài nguyên và môi trường

54 Nguyễn Thái Khả Duy 231211354 01/02/1999 Kbang, Gia Lai DDK Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

55 Nông Thị Duyên 231213642 x 19/02/1999 Kbang, Gia Lai DDK Công nghệ thông tin

56 Đinh Văn Hoàng 231210964 09/02/1999 Kbang, Gia Lai DDK Công nghệ thực phẩm

57 Đặng Thị Kiều 231210427 x 29/04/1999 Kbang, Gia Lai DDK Công nghệ thông tin

58 Phạm Trường Khang 197422746 13/11/1999 Đakrông, Quảng Trị DDK Công nghệ thông tin

59 Nguyễn Lê Trung 231292819 10/12/1999 Kbang, Gia Lai DDK Kỹ thuật cơ - điện tử

60 Hồ Thị Mờ 206038387 x 04/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDP Tài chính ngân hàng

61 Võ Thị Hương 206037909 x 11/11/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDP Sư phạm Ngữ văn
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62 Trần Thị Ngọc Xuân 206341864 x 23/01/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDQ Quản trị khách sạn

63 Trần Thị Ngọc Xuân 206341864 x 23/01/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDQ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

64 Trần Thị Ngọc Xuân 206341864 x 23/01/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDQ Luật kinh tế

65 Trần Thị Ngọc Xuân 206341864 x 23/01/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDQ Tài chính ngân hàng

66 Trần Thị Ngọc Xuân 206341864 x 23/01/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDQ Marketing

67 Nguyễn Thị Bích Kiều 206340004 x 09/01/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDQ Luật

68 Phạm Hà Thảo Vy 206246887 x 28/06/1999 Tiên Phước, Quảng Nam DDQ Quản trị khách sạn

69 Phạm Hà Thảo Vy 206246887 x 28/06/1999 Tiên Phước, Quảng Nam DDQ Quản trị kinh doanh

70 Dương Thị Diễm Phúc 206341095 x 23/05/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDQ Tài chính ngân hàng

71 Phan Thị Nguyên 206037859 x 07/07/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Kinh doanh thương mại

72 Hồ Văn Toa 206038095 07/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Kinh doanh thương mại

73 Hồ Văn Toa 206038095 07/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Kinh tế

74 Nguyễn Thị Bích Nam 206037450 x 30/03/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

75 Bờ Nướch Thị Lưu 206052705 x 24/02/1999  Nam Giang, Quảng Nam DDQ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

76 Trần Thị Kim Hiền 206037271 x 29/09/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Luật kinh tế

77 Nguyễn Thị Kim Ngân 206038403 x 02/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Luật kinh tế

78 Nguyễn Thị Kim Ngân 206038403 02/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Kinh tế

79 Bùi Trần Công Thành 206037940 16/02/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

80 Nguyễn Khánh Thảo My 206038411 x 20/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Kinh tế

81 Lê Thị Cẩm Thi 206037273 x 11/06/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Quản trị kinh doanh

82 Ngô Thị Chi 206038293 x 14/02/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Luật kinh tế

83 Trần Thị Kim Vy 206036245 x 20/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

84 Võ Ngọc Ánh 206038402 x 06/11/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Quản trị kinh doanh

85 Phạm Thị Mỹ Huyền 206038503 x 01/03/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

86 Phạm Thị Mỹ Huyền 206038503 x 01/03/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Quản trị khách sạn

87 Phạm Văn Trung 206037923 17/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Luật

88 Phạm Văn Trung 206037923 17/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Luật kinh tế

89 Phạm Văn Trung 206037923 17/10/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Kinh tế

90 Nguyễn Thị Phương Thảo 206038354 x 12/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Marketing

91 Hồ Thị Bé 206038127 x 08/07/1998 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Kinh tế (Quản lý nhà nước)

92 Trần Thị Phước 206362873 x 11/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Quản trị kinh doanh

93 Nguyễn Đức Tâm 206037264 07/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDQ Kinh tế (Hành chính công)
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94 Nguyễn Thị Thùy Duyên 231212040 x 11/04/1999 Kbang, Gia Lai DDQ Luật kinh tế

95 Nguyễn Thị Thùy Duyên 231212040 x 11/04/1999 Kbang, Gia Lai DDQ Kinh tế

96 Nguyễn Thị Thùy Duyên 231212040 x 11/04/1999 Kbang, Gia Lai DDQ Quản trị kinh doanh

97 Trần Thị Thanh Thúy 231210941 x 30/05/1999 Kbang, Gia Lai DDQ Luật kinh tế

98 Hoàng Đăng Hải Dương 241751714 12/09/1999 Đam Rông, Lâm Đồng DDQ Luật

99 Trần Thị Sắn 206215975 x 30/07/1998 Bắc Trà My, Quảng Nam DDS Giáo dục chính trị

100 Đặng Thị Hoa 206342109 x 18/03/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDS Việt Nam học

101 Đặng Thị Hoa 206342109 x 18/03/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDS Sư phạm Địa lý

102 Trương Thị Kiều 206342066 x 11/09/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDS Sư phạm Toán học

103 Trương Thị Kiều 206342066 x 11/09/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDS Sư phạm Vật lý

104 Lưu Thị Hương Giang 206342091 x 22/09/1999 Bắc Trà My, Quảng Nam DDS Sư phạm Toán

105 Hồ Văn Quân 206037956 29/09/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Sư phạm Âm nhạc

106 Hồ Thị Huỳnh 206038097 x 25/12/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Giáo dục Tiểu học

107 Hồ Thị Huỳnh 206038097 x 25/12/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Giáo dục chính trị

108 Hồ Thị Điểm 206038109 x 16/07/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Địa lý học

109 Hồ Thị Điểm 206038109 x 16/07/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Sư phạm Địa lý

110 Hồ Thị Phụng 206038110 x 05/12/1998 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Địa lý học

111 Trần Thị Bích Phượng 206038101 x 18/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Giáo dục Tiểu học

112 Trần Thị Bích Phượng 206038101 x 18/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Sư phạm Sinh học

113 Nguyễn Thị Bích Nam 206037450 x 30/03/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Giáo dục Tiểu học

114 Nguyễn Thị Luyến 206036822 x 15/07/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Công tác xã hội

115 Nguyễn Thị Luyến 206036822 x 15/07/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Giáo dục chính trị

116 Hồ Thị Hồng 206038072 x 14/09/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Giáo dục Tiểu học

117 Hồ Thị Hồng 206038072 x 14/09/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Sư phạm Địa lý

118 A Lăng Thị Hà Giang 206051923 x 11/07/1999 Nam Gang, Quảng Nam DDS Sư phạm Lịch sử

119 Pơ Loong Xí 206052704 x 07/11/1999 Nam Gang, Quảng Nam DDS Giáo dục Tiểu học

120 Zơ Râm Hiền 206050235 x 23/02/1999 Nam Gang, Quảng Nam DDS Công tác xã hội

121 Phạm Thị Mỹ Duyên 206038480 x 23/03/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Báo chí

122 Phạm Thị Mỹ Duyên 206038480 x 23/03/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Giáo dục Tiểu học

123 Nguyễn Thị Thanh Trang 206038243 x 16/08/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Giáo dục Tiểu học

124 Hồ Văn Sang 206037697 21/05/1998 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Công tác xã hội

125 Hồ Thị Dược 206038216 x 15/07/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Sư phạm Ngữ văn

4/6



STT Số CMND Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Mã trường Tên ngànhHỌ VÀ TÊN

126 Hồ Thị Dược 206038216 x 15/07/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Công tác xã hội

127 Lê Thị Thanh Truyền 206038330 x 23/01/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Sư phạm Toán học

128 Hồ Thị Bé 206038127 x 08/07/1998 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Giáo dục Mầm non

129 Trần Thị Phương Thảo 206038400 x 27/07/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Báo chí

130 Trần Thị Phương Thảo 206038400 x 27/07/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDS Giáo dục Tiểu học

131 Đinh Thị Uyên 212530097 x 22/12/1999 Sơn Tây, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Địa lý

132 Đinh Thị My 212530300 x 06/08/1999 Sơn Tây, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Địa lý

133 Hồ Thị Bum 212807560 x 03/02/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Giáo dục chính trị

134 Hồ Thị Diện 212806588 x 15/12/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Hóa học

135 Hồ Thị Hà 212807116 x 12/09/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Âm nhạc

136 Hồ Thị Kiên 212805946 x 14/03/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Giáo dục Tiểu học

137 Hồ Thị Kiên 212805946 x 14/03/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Quản lý tài nguyên và môi trường

138 Hồ Thị Hơ  La 212806595 x 20/06/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Âm nhạc

139 Hồ Thị Hơ  La 212806595 x 20/06/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Ngữ văn

140 Hồ Thị Lành 212807151 x 05/02/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Giáo dục chính trị

141 Hồ Thị Linh 212807746 x 15/02/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Giáo dục Tiểu học

142 Hồ Thị Xuân Mi 212807175 x 02/03/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Giáo dục Tiểu học

143 Hồ Thị Nhi 212807707 x 20/11/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Giáo dục Tiểu học

144 Hồ Thị Hải Nhi 212807562 x 06/02/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Giáo dục Tiểu học

145 Hồ Thị Kim Ngân 212807818 x 26/12/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Âm nhạc

146 Hồ Thị Thảo Nguyên 212807567 x 13/09/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Giáo dục Tiểu học

147 Hồ Thị Thảo Nguyên 212807567 x 13/09/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Ngữ văn

148 Hồ Thị Thuyên 212807503 x 23/03/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Giáo dục Tiểu học

149 Hồ Thị Thủy 212807512 x 03/03/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Địa lý học

150 Hồ Thị Thủy 212807512 x 03/03/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Toán học

151 Hồ Thị Vỹ 212807666 x 20/07/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Ngữ văn

152 Hồ Thị Út 212806647 x 29/07/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Âm nhạc

153 Hồ Thị Xúc 212807695 x 11/04/1999  Tây Trà, Quảng Ngãi DDS Sư phạm Ngữ văn

154 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 233257738 x 02/09/1999 Ngọc Hồi, Kon Tum DDS Giáo dục Mầm non

155 Phạm Thị Ngọc 233268161 x 02/11/1999 Ngọc Hồi, Kon Tum DDS Giáo dục Mầm non

156 Đinh thị Bam 231210781 x 13/02/1999 Kbang, Gia Lai DDS Giáo dục Tiểu học

157 Vũ Thị Thu Hằng 231211379 x 17/10/1999 Kbang, Gia Lai DDS Giáo dục Tiểu học
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158 Đinh Văn Hậu 231210535 11/01/1999 Kbang, Gia Lai DDS Giáo dục Tiểu học

159 Võ Quang Huy 231211917 02/04/1999 Kbang, Gia Lai DDS Sư phạm Lịch sử

160 Ksor H' Hoem 231271180 x 10/06/1999 Kbang, Gia Lai DDS Giáo dục chính trị

161 Nguyễn Võ Thị Trà My 231211313 x 10/10/1998 Kbang, Gia Lai DDS Giáo dục Tiểu học

162 Nông Thị Thu 231211027 x 06/10/1999 Kbang, Gia Lai DDS Giáo dục Tiểu học

163 Nguyễn Thị Tuyết 231290257 x 29/01/1999 Kbang, Gia Lai DDS Giáo dục Tiểu học

164 Phạm Thị Lan Trinh 231211984 x 09/08/1999 Kbang, Gia Lai DDS Giáo dục Tiểu học

165 Trần Thị Kim Hiền 206037271 x 29/09/1999 Phước Sơn, Quảng Nam DDY Điều dưỡng

166 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 231292576 x 10/06/1999 Kbang, Gia Lai DDY Điều dưỡng

Các thí sinh xét tuyển thẳng thuộc diện 30a phải học bổ sung kiến thức 1 năm trước khi được học chính thức vào ngành xét tuyển thẳng.
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